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	UBND XÃ KIẾN MINH
PHÒNG KINH TẾ
Số:      /TTr-KT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Kiến Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025


TỜ TRÌNH

Xin phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng 
xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xay dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

 Căn cứ Văn bản số 10491/STC-QLNS ngày 26/12/2025 của Sở Tài chính Hải Phòng về việc sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp;
          Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh về việc Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;
  Căn cứ hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng do Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Viễn Đông lập;

Căn cứ vào báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật  đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng của Tổ thẩm định; 

Phòng Kinh tế đề nghị UBND xã Kiến Minh xem xét phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng, với một số nội dung chính như sau:
1. Tên công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
3. Tổ chức lập Báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Viễn Đông.
4. Chủ nhiệm lập báo cáo: KTS Trần Đình Vinh.

          5. Mục tiêu đầu tư: Điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, hoàn thiện các tiêu chí về nông nghiệp – thủy lợi, đáp ứng yêu cầu về giao thông nội đồng, giao thông cho quá trình phòng chống lụt bão của nhân dân cũng như các phương tiện cơ giới nông nghiệp.
  6. Nội dung và quy mô đầu tư: 

Hình thức, kết cấu: Kênh đất được xây dựng trên hiện trạng tuyến kênh cũ; mặt cắt thiết kế cho tuyến kênh là kênh hình thang, cụ thể như sau:
+ Tuyến 1: Kênh Long Rõ 1 thôn Đại Trà

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    230,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    0,00 (không đắp bờ trái)
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,50 
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,60m
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    1,5m
+ Tuyến 2: Kênh Cửa Bắc Cửa 1 thôn Đại Trà

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    308,70m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,50
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,50m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +2,00m
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    1,5
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô

+ Tuyến 3: Kênh Bến Đò thôn Lạng Côn

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    745,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,50m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,90m
- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,75
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    1,50m

+ Tuyến 4: Kênh giữa làng Cốc Liễn thôn Cốc Liễn

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    1044,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    0,00m (không đắp bờ trái)
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    2,00m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +2,00m
- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,75
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    4,00m

+ Tuyến 5: Kênh Cầu Mới thôn Thọ Linh

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    334,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    0,00m (Không đắp bờ trái)
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    2,00m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,30m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    5,00m
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô

+ Tuyến 6: Kênh Láng Khoáng – Đồng Nhồi thôn Đức Phong

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    432,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    2,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    2,50m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    8,00m
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô

+ Tuyến 7: Kênh Cửa làng Vũ Vị thôn Vũ Vị

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    1202,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,50m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    3,00m
+ Tuyến 8: Tuyến kếnh số 9 xã Kiến Minh

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    566,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    2,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    0,00m (không đắp bờ phải)
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    1,00
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,20m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    5,00m
- Tập kết bùn lòng kênh thừa, vận chuyển đi bằng ô tô

+ Tuyến 9: Tuyến kếnh ông Diện đi sông Cốc thôn Thấp Linh

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    306,40m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    0,00m (không đắp bờ phải)
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,30m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    3,00m
+ Tuyến 10: Tuyến kênh số 10 xã Kiến Minh

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    227,00m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    2,0-3,0m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    2,5-3,0m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    1,00
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    -0,35m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    3,70m
+ Tuyến 11: Tuyến kênh Đồng Cờ đi Cống Trắng thôn Phong Cầu 2

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    900,00m
- Vớt bèo toàn bộ lòng kênh, vận chuyển bèo đổ đi
+ Tuyến 12: Tuyến kênh Trại Năm thôn Phong Cầu 2

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    427,5m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    2,0m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,5m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    1,00
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,00m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    2,00m
+ Tuyến 13: Tuyến kênh Chân Mạ Đồng Giống thôn Phong Cầu 2

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    228,0m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,5m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,0m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,30m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    1,00m
+ Tuyến 14: Tuyến kênh Lò Gạch 1 thôn Phong Cầu 2

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    161,2m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,0m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,0m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,50m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    1,00m
+ Tuyến 15: Tuyến kênh Lò Gạch 2 thôn Phong Cầu 2

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    190,0m
- Chiều rộng mặt bờ trái kênh:             
Btmặt 
=    1,50m
- Chiều rộng mặt bờ phải kênh:             
Bpmặt 
=    1,0m 
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =    0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=    +0,50m
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=    1,00m
 (Chi tiết xem thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)

7. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, Thành phố Hải Phòng.

8. Diện tích sử dụng đất: Tại vị trí công trình hiện trạng.

9. Phương án xây dựng: Sửa chữa.

10. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 4.

          11. Tổng mức đầu tư: 2.666.629.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn./.)
Trong đó:                                                                            đơn vị: đồng

	Chi phí xây dựng                                  
	:
	     1.990.945.000 

	Chi phí quản lý dự án                           
	:
	65.073.000

	Chi phí tư vấn ĐTXD
	:
	568.607.000

	Chi phí khác
	:
	37.004.000 

	Dự phòng chi
	:
	5.000.000


          12. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách thành phố.
13. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

14. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.
Phòng Kinh tế đề nghị UBND xã Kiến Minh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng với những nội dung trên.
	 Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Lưu.
	TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Hữu Hiệp



